
THƯ MỜI BÁO GIÁ  

Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện, nước; mua sắm bình nóng lạnh, máy hút ẩm 

cho các khoa, phòngthuộc Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa 

 

 

Kính gửi: Quý công ty, các đơn vị kinh doanh  

 

Hiện nay, Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa đang có nhu cầu dịch vụ Sửa chữa, 

bảo dưỡng hệ thống điện, nước; mua sắm bình nóng lạnh, máy hút ẩm cho các khoa, 

phòngthuộc Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa. Vì vậy, Trung tâm Y tế huyện kính 

mời các Công ty, các đơn vị kinh doanh có đủ điều kiện về năng lực cung ứng dịch vụ 

Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện, nước; mua sắm bình nóng lạnh, máy hút ẩm cho 

các khoa, phòngthuộc Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa để tham gia gửi bản chào giá 

đến Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa 

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Bộ phận văn thư thuộc Phòng Tổ chức - Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn 

- Số điện thoại văn thư: 0984.551.694 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Báo giá hàng hoá kèm bản phô tô giấy phép kinh doanh được cơ quan có thẩm 

quyền cấp. 

- Nhận trực tiếp hoặc đường chuyển phát nhanh tại địa chỉ: Trung tâm Y tế 

huyện Chiêm Hóa, Tổ Vĩnh Lim, thị trấn Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang. 

4. Thời hạn khảo sát và tiếp nhận báo giá: Từ 8h00 ngày 26 tháng 9 năm 2024 

đến trước 17h00 ngày 02 tháng 10 năm 2024. 

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không có hiệu lực. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 02 tháng 10 

năm 2024.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục và yêu cầu đáp ứng của hàng hóa như sau (Phụ lục I kèm theo): 

SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG 
TRUNG TÂM Y TẾ 

 HUYỆN CHIÊM HÓA 

Số: 527/TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Chiêm Hóa, ngày 26 tháng 9 năm 2024 

 

 



2 

 

- Giá chào là giá trọn gói đã bao gồm chi phí máy mới, nhân công lắp ráp, các 

loại linh kiện kèm theo và các loại thuế, phí theo quy định hiện hành 

- Công ty tham gia chào giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, khi nộp bảng chào giá. 

Trong bảng chào giá phải ghi rõ hiệu lực của giá chào.  

- Bảng chào giá phải được bỏ phong bì, niêm phong kín miệng bao để bảo mật 

và tạo sự khách quan trong việc mời chào giá cạnh tranh.  

- Các công ty tham gia chào giá phải chịu hoàn toàn về tính pháp lý, hoạt động 

kinh doanh, phạm vi hoạt động và các quy định khác của pháp luật.  

- Bảng chào giá phải ghi rõ nội dung ngoài phong bì để tiện theo dõi 

- Báo giá theo mẫu Phụ lục II đính kèm thư mời chào giá này. 

2. Địa điểm: Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa, tổ Vĩnh Lim, thị trấn Vĩnh Lộc, 

huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang  

3. Thời gian thực hiện: Tháng Quý IV/2024. 

Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa xin trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Phòng TC-KH (đăng tải); 

- Website Trung tâm Y tế; 

- Lưu: VT, HST. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Văn Linh 
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PHỤ LỤC I 

DANH MỤC 

Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện, nước; mua sắm bình nóng lạnh, máy hút ẩm 

cho các khoa, phòngthuộc Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa 

(Kèm theo Thư mời số: 527 /TTYT ngày 26/9/2024 của Trung tâm Y tế) 

 

STT Đơn vị dự trù mưa sắm tài sản 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1 

Bình nóng lạnh: 

- Dung tích Tổng/thực (L): 30 lít  

- Công suất (W): 2500 

- Nhiệt độ tối đa: 750C  

- Kích thước (RxDxS) (mm): 695*385*360 

- Chống nước IPX4 

- Công nghệ ion Bạc kháng khuẩn 

- Đèn báo nguồn và hoạt đông độc lập 

- Điều chỉnh nhiệt độ vô cấp  

- Thanh gia nhiệt 310S Mo+ độ bền cao độ 

chống gỉ hoạt đông ổn định lâu dài 

- Thanh MAGIE cái tiến chống ăn mòn các 

linh kiện trong bình. 

- Tiết kiệm điện 5* 

- Bảo hành theo nhà sản xuất 

Cái 01 
Khoa Ngoại tổng 

hợp 

2 

Máy hút ẩm:  

- Công suất hút ẩm 30 lít/24 giờ (ở điều 

kiện 300C, 80%)  

- Công suất: 476W 

- Diện tích sử dụng: 50 - 100m2  

- Bồn chứa nước thải: 5.0 lít  

- Nguồn điện: 220V/ 50Hz  

- Lưu lượng khí: 190 m3/h.  

- Điều kiện hoạt động: 5°C - 35°C  

- Bộ hẹn giờ từ 1-24 giờ  

- Độ ồn: 41dB (A)  

Cái 05 
Khoa Dược - 

TTB - VTYT 
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STT Đơn vị dự trù mưa sắm tài sản 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

- Chất làm lạnh: R134A  

- Kích thước máy: 380 x 229 x 595 (mm)  

- Kích thước cả bao bì: 435x295x660 (mm)  

- Trọng lượng sản phẩm: 12,3kg. Trọng 

lượng sau đóng gói: 14 kg  

- Bảo Hành: 24 tháng  

3 
Đèn Led panel tấm âm trần thạch cao 

600mm x 600mm HG 48W 
Bộ 03 

Khoa Dược - 

TTB - VTYT 

4 

- Ổ cắm điện 10 lỗ: 

+  Điện áp hoạt động: 220V/50Hz 

+ Công suất chịu tải(W): 2500W 

+ Chiều dài dây điện: 4,5 m 

+ Chất liệu vỏ nhựa: ABS chịu nhiệt 

+ Công tắc nguồn:16A-250V  

+ Số lỗ cắm:10 lỗ cắm 

+ Kích thước (D*R*C): 218*98*36 

Cái 03 Khoa Nhi 

5 

Dây mạng CAT6: 

- Cáp mạng sử dụng kết nối máy tính bàn, 

laptop với switch mạng, model hoặc kết nối 

thiết bị mạng với nhau. 

- Cáp chuẩn 32AWG, CCA, tốc độ 1Gbps 

(1000 Mbps) CAT6 

- Vỏ làm từ nhựa PVC cao cấp 

Mét 300 
Phòng Tài chính 

- Kế hoạch 

6 Xi phông đơn 01 hố chậu bát, chén Bộ 01 
Khoa Liên 

chuyên khoa 

7 Tụ quạt 2.5UF Cái 10 

Khoa Xét 

nghiệm, Phòng 

Tổ chức - Điều 

dưỡng và KSNK 

8 Lõi lọc sợi CATRION 50INK: Bộ 05 Khoa Cấp cứu - 
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STT Đơn vị dự trù mưa sắm tài sản 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

- Vật liệu: Sợi thuỷ tinh, polyprolene, coton 

- Cấp độ lọc: 0,5um - 500um 

- Kích thước: 50 inch 

- Nhiệt độ max: 700C (polypropylene), 

1200C-1300C (coton) 3700C (sợi thuỷ tinh) 

Hồi sức tích cực 

và Chống độc 

9 
Sữa chữa máy bơm nước hệ thống chạy 

thận nhân tạo (máy không hoạt động) 
Máy 03 

Khoa Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực 

và Chống độc 

10 

Sữa chữa, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống máy 

bơm nước sinh hoạt dự phòng (Hệ thống 

máy bơm hoạt động nhưng không có nước 

lên téc nước các tòa nhà) 

Hệ 

thống 
01 

Phòng Tổ chức - 

Điều dưỡng và 

Kiểm soát nhiễm 

khuẩn 

11 
Sữa chữa, thay thế hệ thống phao nước bị 

trào, rò dỉ nước tại bể nước dự phòng 

Hệ 

thống 
01 

12 

Máy bơm chìm: 

- Công suất (W): 750W 

- Mã lực (HP): 1HP 

- Lưu lượng:  10.000L/H 

- Sức đẩy (m):11m 

- Ống hút/xả (mm): 76mm 

- Điện áp (V/Hz): 220V 

- Dây điện: 10m 

- Phao tự ngắt chống nước cạn. 

- Có rờ le nhiệt. 

- Độ bảo bệ IP68. 

- Bảo hành: 6 tháng 

Cái 01 

13 Ống nhựa HPPE D20 3,5mm Mét 300 

14 
Công lắp đặt máy, chạy đường dây nước và 

phụ kiện kèm theo 
Công 7 

15 Aptomat, CB cóc 2P 15A Cái 01 
Khoa truyền 

nhiễm 
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STT Đơn vị dự trù mưa sắm tài sản 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

16 

Bóng đèn Led tuýp 1,2m thủy tinh bọc nhựa 

- Công xuất: 20W 

- Điện áp hoạt động: (170-250) V 

- Nhiệt độ màu: 3000/6500K 

- Quang thông: 2400/2600 lm 

- Kích thước (ØxL):(27x1213)mm 

Cái 50 

Phòng Tổ chức - 

Điều dưỡng và 

Kiểm soát nhiễm 

khuẩn 

17 Hộp số quạt trần Vinawind Cái 05 
Khoa CSSKSS - 

Dân số 

 Tổng cộng: 17 mục    
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PHỤ LỤC II 

 

Tên đơn vị cung cấp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……….., ngày …… tháng 9 năm 2024 

 

BÁO GIÁ 

 

 Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa 

 

Trên cơ sở thư mời báo giá của Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang số 527/TM-TTYT ngày 26/9/2024. 

Công ty/cơ sở kinh doanh: ……………………………………………………… 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………….… 

Số điện thoại:…………………………………. Email: ………………………… 

1. Báo giá cho các Danh mục hàng hóa và dịch vụ liên quan: 

 

STT 
Danh 

mục 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, 

hãng sản xuất 

Mã 

HS 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lương

/khối 

lượng 

Đơn 

giá 

(VNĐ) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan 

Thuế, 

phí, 

lệ phí 

(nếu 

có) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

1            

..            

 Tổng 

cộng 
          

 

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thống số kỹ thuật và  

các tài liệu liên quan của Danh mục hàng hóa) 

 

- Báo giá có hiệu lực 60 ngày kề từ ngày 02/10/2024. 

 

 GIÁM ĐỐC/ 

CHỦ CƠ SỞ 
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